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ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quy định về điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài 
Dự thảo Nghị định bao gồm 4 Chương, 15 Điều, quy định về điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập và điều kiện cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Chương I: gồm 03 Điều, từ Điều 1 đến Điều 3 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; 
Chương II: gồm 06 Điều, từ Điều 4 đến Điều 9 quy định về điều kiện đối với cổ đông sáng lập của ngân hàng thương mại cổ phần, đều kiện đối với thành viên sáng lập, chủ sở hữu là tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, điều kiện đối với ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Chương III: gồm 04 Điều, từ Điều 10 đến Điều 13 quy định về điều kiện cấp giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô;
Chương IV: gồm 02 Điều, từ Điều 14 đến Điều 15 quy định về hiệu lực thi hành, trách nhiệm thực hiện.
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
a) Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan:

- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

b) Quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024:

- Điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Các TCTD năm 2024 quy định:

“1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:…

b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam kết đủ khả năng tài chính để góp vốn;”.

- Khoản 5 Điều 29 Luật Các TCTD năm 2024 quy định:

“5. Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và điều kiện cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô do Chính phủ quy định”.
c) Quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung):

Khoản 1 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung) quy định: “Chính phủ ban hành nghị định để quy định: 1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước”.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Dự thảo quy định về điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập và điều kiện cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Dự thảo quy định đối tượng áp dụng là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
Điều 3: Giải thích từ ngữ

Dự thảo giải thích các khái niệm về ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, cổ đông góp vốn thành lập, Cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, thành viên sáng lập của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chủ sở hữu, ngân hàng mẹ, thành viên quỹ tín dụng nhân dân, thành viên sáng lập của tổ chức tài chính vi mô…
Chương II: QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, THÀNH VIÊN SÁNG LẬP 

Điều 4: Điều kiện đối với cổ đông sáng lập của ngân hàng thương mại cổ phần

Dự thảo đưa ra 04 điều kiện đối với cổ đông sáng lập của ngân hàng thương mại cổ phần.
Điều 5. Điều kiện đối với thành viên sáng lập, chủ sở hữu là tổ chức tín dụng nước ngoài của ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Dự thảo đưa ra 07 điều kiện đối với thành viên sáng lập, chủ sở hữu là tổ chức tín dụng nước ngoài của ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Điều 6. Điều kiện đối với thành viên sáng lập của ngân hàng liên doanh
Dự thảo đưa ra: (i) Quy định ngân hàng liên doanh là ngân hàng thương mại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đối với ngân hàng thương mại quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này; (ii) 09 điều kiện đối với thành viên sáng lập là của ngân hàng liên doanh là doanh nghiệp Việt Nam không phải ngân hàng.
Điều 7. Điều kiện đối với ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Dự thảo đưa ra 02 điều kiện đối với ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Điều 8. Điều kiện đối với cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Dự thảo đưa ra điều kiện cụ thể đối với cổ động sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 9. Điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Dự thảo đưa ra điều kiện cụ thể đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Chương III: QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

Điều 10: Điều kiện để được cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân 

Dự thảo đưa ra 06 điều kiện để được cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân.
Điều 11: Điều kiện đối với thành viên quỹ tín dụng nhân dân
Dự thảo đưa ra 03 điều kiện với thành viên quỹ tín dụng nhân dân.

Điều 12: Điều kiện cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô

Dự thảo đưa ra 05 Điều kiện cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô.

Điều 13: Điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô

Dự thảo đưa ra quy định về điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; điều kiện về thành viên sáng lập của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14: Hiệu lực thi hành

Điều 15: Trách nhiệm thi hành
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

